
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)
[1] có chức năng phát hành tiền, điều hành và quản lý tiền tệ nhằm đạt được sự ổn định giá cả, đảm bảo việc thanh toán giữa các ngân hàng và các định chế tài chính khác được thực hiện trôi chảy, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Để thực hiện tốt chức năng của mình, BOJ đặc biệt coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền với mục tiêu thu hút sự ủng hộ của công chúng về tính độc lập của BOJ trong điều hành chính sách tiền tệ và nâng cao tính công khai, minh bạch đối với các quyết sách của BOJ. 

Yêu cầu trong công tác tuyên truyền của BOJ là thông tin phải được cung cấp chính xác và dễ hiểu để BOJ luôn thân thiện, gần gũi và đáng tin cậy đối với công chúng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền của BOJ được thực hiện thông qua hai chủ thể chính là Hội đồng tuyên truyền chính sách trung ương Nhật Bản và Cục dịch vụ thông tin của BOJ. 

 Hội đồng tuyên truyền chính sách trung ương của Nhật Bản được thành lập vào tháng 4/1952 với hai chức năng chính là cung cấp thông tin kinh tế tài chính qua các cơ quan thông tấn báo chí và hỗ trợ hoạt động học tập kinh tế tài chính. Thành phần của Hội đồng gồm một số cơ quan của Chính phủ (Tổng cục Tài chính, Cục người tiêu dùng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa Giáo dục, BOJ…) và một số hiệp hội ngành, nghề (như Hiệp hội ngân hàng Nhật Bản). Ngoài ra, Hội đồng còn liên kết với các trường nghiên cứu kinh tế tài chính - tiền tệ, nhóm nghiên cứu giáo dục tài chính và các cố vấn về tuyên truyền tài chính trong hoạt động tuyên truyền chính sách của Nhật Bản. Hội đồng hoạt động trung lập, công bằng, khách quan, không vì mục tiêu lợi nhuận và có chi nhánh ở 47 tỉnh, thành phố của Nhật Bản. Hội đồng đặt một Văn phòng (có tên là Hội đồng tuyên truyền tài chính trung ương) tại Cục dịch vụ thông tin của BOJ để thu thập và tuyền truyền các chính sách của BOJ đến công chúng thông qua các cơ quan thông tấn báo chí.


Cục dịch vụ thông tin của BOJ được thành lập vào tháng 5/1990 nhằm quản lý thống nhất dịch vụ cung cấp thông tin cho bên ngoài. Cục có 93 nhân viên với 7 bộ phận chuyên trách, gồm: Kế hoạch tổng hợp, Lắng nghe ý kiến và quản lý thư viện, Website, Dịch vụ tuyên truyền cho đối tượng ngoài nước, Hỗ trợ khu vực, Phổ cập kiến thức tài chính, Giáo dục tài chính. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền của BOJ được thực hiện thông qua hoạt động cung cấp thông tin, hoạt động tuyên truyền - quảng bá hình ảnh, hoạt động lắng nghe ý kiến và hoạt động giáo dục tài chính. Cụ thể: 


Hoạt động cung cấp thông tin của BOJ được thực hiện thông qua nhiều hình thức: Website của BOJ,  phương tiện thông tin đại chúng, sách báo…


Thông tin cung cấp trên Website của BOJ  là các tài liệu công bố của các Vụ, Cục và Viện nghiên cứu của BOJ. Mỗi Vụ, Cục có ít nhất 2 người làm đầu mối cung cấp thông tin và liên hệ với Website. Website của BOJ không đăng tải bất kỳ thông tin nào về hoạt động của các ngân hàng thương mại Nhật Bản. Yêu cầu đối với thông tin trên Website là cập nhật nhanh, chính xác và đáng tin cậy. Riêng kết quả các cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ và các nhận định tức thời sẽ được đăng ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Các thông tin trên Website được phân loại phù hợp với từng đối tượng truy cập và điều này quyết định kết cấu của Website. Giao diện của Website thân thiện, dễ sử dụng và có riêng một mục bên góc trái dành cho người dân bình thường truy cập và liên hệ với BOJ. Ngoài ra, Website cũng có các trang riêng dành cho các thông tin nội bộ (mỗi Vụ, Cục có 1 trang), thông tin cá nhân (tùy bút, nhật ký, ...) để chia sẻ lẫn nhau.


BOJ có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan thông tấn báo chí trên cơ sở tin cậy, trung thực (không giấu giếm). BOJ tổ chức họp báo 1 tháng 1 lần để thông báo tình hình hoạt động của BOJ và tiếp thu những thông tin phản hồi từ báo giới. BOJ chưa phải đối mặt với tình huống báo chí đưa những thông tin không có lợi cho hoạt động ngân hàng. Đối với những thông tin nhạy cảm hoặc chưa rõ ràng, báo chí sẽ không đăng tải khi chưa được xác nhận từ BOJ.

Việc cung cấp thông tin qua sách báo được BOJ thực hiện thông qua các hình thức: Phát hành tạp chí Nichigin hàng quý, trong đó cung cấp những giải thích dễ hiểu về lịch sử, hoạt động của BOJ, về kinh tế tài chính; Phát hành các báo cáo giới thiệu kết quả điều tra, nghiên cứu về các xu hướng của kinh tế tiền tệ, nội dung hoạt động của BOJ; In các tờ rơi giới thiệu về BOJ rất sinh động, nhiều màu sắc và dễ hiểu; In các tập tóm lược về BOJ, trong đó giải thích ngắn gọn về những vấn đề kinh tế, tiền tệ dành cho những độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.


Để cung cấp thông tin cho các đối tượng ngoài nước, BOJ cho dịch các tài liệu cần cung cấp sang tiếng Anh, như: tóm tắt nội dung cuộc họp quyết định chính sách, nội dung phát biểu của các lãnh đạo, các bài nghiên cứu, các báo cáo có thể cung cấp ra bên ngoài, báo cáo thường niên bằng tiếng Anh, Website bằng tiếng Anh…


Hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh BOJ cũng khá phong phú thông qua các hoạt động hướng dẫn thăm quan trụ sở chính của BOJ, hoạt động mang tính văn hóa và hoạt động liên quan đến giáo dục.


Hoạt động hướng dẫn thăm quan trụ sở chính là một công cụ tuyên truyền quan trọng của BOJ, trong đó các nhân viên của BOJ giới thiệu với khách thăm quan về trụ sở, tóm tắt các sự kiện lịch sử quan trọng của BOJ và tham quan kho tiền cũ. Tại đây cũng có phòng chiếu phim video ngắn về BOJ, trong đó giới thiệu một cách sơ lược nhưng hết sức sinh động, hóm hỉnh và dễ hiểu về lịch sử BOJ, đồng Yên Nhật và các hoạt động chính của BOJ. Hàng năm, BOJ đón hơn 4 vạn lượt khách thăm quan.


Các hoạt động mang tính văn hóa (Corporate Identity) được thực hiện ở nhiều địa phương để người dân cảm thấy thân thiện, gần gũi với BOJ như các hoạt động: Đêm thắp sáng và nghệ thuật Noh - thắp sáng kỷ niệm tòa nhà cũ của trụ sở chính BOJ; Đêm Talkshow và violin - giới thiệu sự ra đời của khu phố tài chính Nihonbashi; Đêm giới thiệu lịch sử BOJ; Tổ chức các buổi thuyết trình, triển lãm về BOJ...


Các hoạt động liên quan đến giáo dục được tổ chức thông qua chuyên mục "BOJ, hỏi và đáp" trên Website, tổ chức các cuộc thi với giải thưởng lớn về BOJ (thi viết, thi hùng biện), tìm hiểu về BOJ qua các câu đố dành cho các đối tượng học sinh, phát tờ rơi cho công chúng để giới thiệu về chính sách của BOJ, phối hợp chỉnh sửa sách giáo khoa có liên quan đến các vấn đề về ngân hàng…


Hoạt động lắng nghe ý kiến được thực hiện qua 2 hình thức. Một là, lập một bộ phận chuyên trách tiếp nhận, tập hợp rộng rãi ý kiến, yêu cầu và giải đáp thắc mắc của người dân để phản ánh vào công tác tuyên truyền (chủ yếu qua email và thư bưu điện). Đối với những vấn đề có tính chuyên môn, bộ phận này sẽ chuyển đến các Vụ, Cục chức năng để trả lời. Hai là, điều tra bảng hỏi nhằm thu được các thông tin về cảm nhận của người dân về tình hình kinh tế, cuộc sống và quan niệm về vật giá của người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, có thể áp dụng vào chính sách tài chính tiền tệ và hoạt động nghiệp vụ.


Hoạt động giáo dục tài chính được thực hiện bởi Cục dịch vụ thông tin BOJ với sự hỗ trợ từ Hội đồng trung ương tuyên truyền tài chính. Cùng với quá trình tự do hóa tài chính, các sản phẩm tài chính ngày càng đa dạng dẫn đến người tiêu dùng phải tính toán, cân nhắc lựa chọn và tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình. Do vậy, họ cần nắm được những kiến thức cơ bản về tài chính và cần được trang bị năng lực lựa chọn. Trong bối cảnh như vậy, chiến lược trung và dài hạn của BOJ là trang bị các kiến thức về tài chính cho người dân, lấy trẻ em làm trung tâm do cung cách sống và quan điểm về giá trị của con người được hình thành từ lúc còn thơ ấu. Mục đích của giáo dục tài chính cho trẻ em là phát huy lối suy nghĩ theo kinh tế học và nêu cao ý thức chấn hưng kinh tế đất nước. Các hoạt động giáo dục tài chính bao gồm:


Giáo dục tài chính cho cộng đồng thông qua việc tổ chức các buổi thuyết trình, seminar dành cho mọi tầng lớp trong xã hội. In sách về tài chính cho các đối tượng khác nhau, như: dạy cách lập kế hoạch chi tiêu, sách cho người tiêu dùng (Bách khoa toàn thư về các sản phẩm tài chính)...


Giáo dục tài chính trong nhà trường thông qua việc tổ chức các seminar, thực hành, thảo luận, báo cáo tình huống cho giáo viên, in sách (lý thuyết và tình huống thực hành) cho giáo viên và học sinh (khuyến khích sử dụng tại các trường cấp I, II và III). Tổ chức các cuộc thi viết văn về đề tài tiền tệ cho học sinh cấp II, thi viết tiểu luận cho học sinh cấp III; các cuộc thi dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm.


Các Chi nhánh của BOJ cũng rất tích cực thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Ngân hàng dưới một vài hình thức tương tự như tại trụ sở chính BOJ, như: mỗi chi nhánh có Website riêng (có link với Website của trụ sở chính BOJ); In tờ rơi giới thiệu về hoạt động ngân hàng cho người dân; tổ chức các hội thảo (mời các chuyên gia đến giảng về nghiệp vụ ngân hàng); Tổ chức triển lãm giới thiệu lịch sử của chi nhánh; Tổ chức các lớp học cho phụ huynh và học sinh về những vấn đề cơ bản của ngân hàng; Phát quà miễn phí vừa có tính giáo dục vừa có tính quảng bá cho học sinh (như các đồ lưu niệm làm từ tiền giấy cắt vụn,...). Ngoài ra, tại mỗi địa phương đều có chi nhánh của Hội đồng trung ương tuyên truyền tài chính và Hội đồng này hỗ trợ các Chi nhánh của BOJ thực hiện tốt công tác tuyên truyền.


Có thể thấy rằng, BOJ rất chủ động, cởi mở trong công tác thông tin, tuyên truyền. Cách thức tuyên truyền của BOJ rất phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và thân thiện, gần gũi với công chúng. Đây là những thông tin tham khảo rất hữu ích đối với công tác thông tin tuyên truyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh người đứng đầu ngành Ngân hàng đang mong muốn cải cách mạnh mẽ công tác thông tin tuyên truyền của Ngân hàng Nhà nước để góp phần nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng và củng cố niềm tin của công chúng đối với Ngân hàng Nhà nước nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung.


Phòng Nghiên cứu tổng hợp- VPNHNN


�[1] BOJ có 15 đơn vị tại trụ sở chính với khoảng 1.700 nhân viên, 32 chi nhánh tại 47 tỉnh, thành phố, 14 văn phòng địa phương, 07 văn phòng đại diện ở nước ngoài, 01 Hội đồng chính sách gồm 05 thành viên do Thống đốc BOJ làm Chủ tịch và 10 cố vấn. Ngoài Thống đốc và 02 Phó Thống đốc, bộ máy điều hành của BOJ còn có 06 giám đốc điều hành.





